PHỤ LỤC SỐ 01
SO SÁNH VÀ ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LỆ PHÍ HỘ TỊCH  TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 07/2016/NQ-HĐND
(Kèm theo Tờ trình số           /TTr-UBND  ngày       tháng     năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Bình)

	TT
	Danh mục
	Đơn vị tính
	Mức thu
	Tỷ lệ nộp NS (%)
	Danh mục
	Đơn vị tính
	Mức thu
	Tỷ lệ nộp NS (%)

	
	Theo quy định tại Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND
	Đề nghị sửa đổi, bổ sung

	II
	Lệ phí hộ tịch
	 
	 
	100
	Lệ phí hộ tịch
	 
	 
	100

	1
	Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại UBND cấp xã, phường, thị trấn
	 
	 
	 
	Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại UBND cấp xã, phường, thị trấn
	 
	 
	 

	1.2
	Khai sinh
	đồng/trường hợp
	5.000
	
	Khai sinh (bao gồm: Đăng ký khai sinh không đúng hạn, đăng ký lại khai sinh, đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân)
	đồng/trường hợp
	5.000
	 

	1.2
	Kết hôn
	đồng/trường hợp
	30.000
	 
	Kết hôn (Đăng ký lại kết hôn)
	đồng/trường hợp
	30.000
	 

	1.3
	Khai tử
	đồng/trường hợp
	5.000
	 
	Khai tử (bao gồm: đăng ký khai tử không đúng hạn, đăng ký lại khai tử)
	đồng/trường hợp
	5.000
	 


	1.4
	Nhận cha, mẹ, con
	đồng/trường hợp
	15.000
	 
	Nhận cha, mẹ, con
	đồng/trường hợp
	15.000
	 

	1.5
	Cấp bản sao trích lục hộ tịch
	đồng/bản
	3.000
	 
	Bỏ, không quy định (thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính và Bộ Tài chính đã quy định tại TT 281/2016/TT-BTC) 

	1.6
	Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch
	đồng/trường hợp
	15.000
	 
	Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi cư trú ở trong nước; bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước
	đồng/trường hợp
	15.000
	 

	1.7
	Cấp giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân
	đồng/trường hợp
	15.000
	 
	Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	đồng/trường hợp
	15.000
	 

	1.8
	Ghi vào sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch của cá nhân theo bản án, quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
	đồng/trường hợp
	8.000
	 
	Xác nhận hoặc ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác; đăng ký hộ tịch khác
	đồng/trường hợp
	8.000
	 

 

	1.9
	Xác nhận hoặc ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác hoặc đăng ký hộ tịch khác
	đồng/trường hợp
	8.000
	 
	
	
	
	

	2
	Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại UBND các huyện, thị xã, thành phố
	
	 
	 
	Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại UBND các huyện, thị xã, thành phố
	
	 
	 

	2.1
	Khai sinh
	đồng/trường hợp
	70.000
	
	Khai sinh (bao gồm: Đăng ký khai sinh đúng hạn, đăng ký khai sinh không đúng hạn, đăng ký lại khai sinh, đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân)
	đồng/trường hợp
	70.000
	 

	2.2
	Kết hôn
	đồng/trường hợp
	1.500.000
	
	Kết hôn (bao gồm: Đăng ký kết hôn mới, đăng ký lại kết hôn)
	đồng/trường hợp
	1.500.000
	 

	2.3
	Khai tử
	đồng/trường hợp
	70.000
	
	Khai tử (bao gồm: Đăng ký khai tử đúng hạn, không đúng hạn, đăng ký lại khai tử)
	đồng/trường hợp
	70.000
	 

	2.4
	Giám hộ
	đồng/trường hợp
	70.000
	 
	Giám hộ, chấm dứt giám hộ
	đồng/trường hợp
	70.000
	 

	2.5
	Nhận cha, mẹ, con
	đồng/trường hợp
	1.500.000
	 
	Nhận cha, mẹ, con
	đồng/trường hợp
	1.500.000
	 

	2.6
	Cấp bản sao trích lục hộ tịch
	đồng/bản
	8.000
	 
	Bỏ, không quy định (thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính và Bộ Tài chính đã quy định tại TT 281/2016/TT-BTC) 

	2.7
	Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên; bổ sung hộ tịch; xác định lại dân tộc
	đồng/trường hợp
	25.000
	 
	Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài; xác định lại dân tộc
	đồng/trường hợp
	25.000
	 

	2.8
	Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
	đồng/trường hợp
	70.000
	 
	Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
	đồng/trường hợp
	70.000
	 

	2.9
	Xác nhận hoặc ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác hoặc đăng ký hộ tịch khác
	đồng/trường hợp
	70.000
	 
	Đăng ký hộ tịch khác
	đồng/trường hợp
	70.000
	 

	
	Miễn lệ phí hộ tịch trong những trường hợp sau:
+ Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật;
+ Đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, giám hộ, kết hôn của công dân Việt Nam cư trú trong nước
	Miễn lệ phí hộ tịch trong những trường hợp sau:

+ Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
+ Đăng ký khai sinh đúng hạn, khai tử đúng hạn; đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ; đăng ký kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước, thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã; đăng ký khai sinh đúng hạn, khai tử đúng hạn, đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài thực hiện tại Ủy ban  nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới.



